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Bản án số: 417/2019/DS-PT 

Ngày: 13/11/2019 

V/v Tranh chấp ranh giới 

quyền sử dụng đất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   ng      ng   ớc 

Các Thẩm phán:                          Bà  guyễn Thị Võ Trinh. 

                                                     Ông Bùi Văn Ph ơng 

- Thư ký phiên tòa:   ng  guyễn Văn Trãi  Th     T a án nh n d n t nh 

  ng Tháp                         

-   i di n  i n ki m sát nh n d n t nh   n  Tháp: Ông Phan Trung 

Quốc  Kiểm sát vi n tham gia phi n t a   

Trong các ngày 16 tháng 10 và 13 tháng 11 năm 2019 t i trụ s  T a án 

nh n d n t nh   ng Tháp   t  ử ph c th m c ng  hai vụ án thụ    số 

334/2019/TLPT-DS ngày 19 tháng 7 năm 2019 về tranh chấp ranh giới quyền sử 

dụng đất. 

Do bản án d n sự sơ th m số 34/2019/DS-ST ngày 16 tháng 5 năm 2019 

của T a án nh n dân huyện L bị  háng cáo; 

Theo Quyết định đ a vụ án ra   t  ử ph c th m số 374/2019/Q -PT ngày 

18/9/2019 và Quyết định t m ngừng phi n t a số 399/Q PT-DS ngày 

16/10/2019, giữa các đ ơng sự: 

1.  guy n đơn: Kh u Thị M (chết) 

 g ời  ế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguy n đơn bà Kh u Thị M: 

           1 1  Bà  guyễn Thị Kim L  sinh năm 1951;  

 ịa ch : ấp A, xã    huyện L    ng Tháp  

           1 2  Bà  guyễn Thị H  sinh năm 1955; 

 ịa ch : ấp B, TT. C  huyện C  t nh An Giang  
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           1.3. Anh  guyễn Thanh B, sinh năm 1975;  

           1 4  Chị  guyễn Thị Thùy T  sinh năm 1969; 

           1 5  Chị  guyễn Thị Tuyết V  sinh năm 1973; 

Cùng địa ch : ấp A, xã  , huyện L    ng Tháp  

 g ời đ i diện theo ủy quyền của các đ ơng sự  guyễn Thị Thùy T, 

 guyễn Thị Tuyết V   guyễn Thị H là anh  guyễn Thanh B, sinh năm 1975;  

2  Bị đơn:  guyễn Thị H1  sinh năm 1952 

 ịa ch : ấp A, xã  , L    ng Tháp  

 g ời đ i diện theo ủy quyền cho bà H1: Anh  guyễn Văn    sinh năm: 

1973;  ịa ch : ấp V, xã B  huyện L    ng Tháp  

3.  g ời có quyền  ợi  nghĩa vụ  i n quan:  

           3.1. Anh  guyễn Thanh B, sinh năm 1975;  

           3 2  Chị  guyễn Thị Thùy T  sinh năm 1969; 

           3 3  Chị  guyễn Thị Tuyết V  sinh năm 1973; 

           3 4  Chị Phan Thị Mỹ L1  sinh năm 1980; 

           3 5 Anh  guyễn Thành T1  sinh năm 2001; 

Cùng địa ch : ấp A, xã  , huyện L    ng Tháp  

 g ời đ i diện theo ủy quyền của các đ ơng sự  guyễn Thị Thùy T, 

 guyễn Thị Tuyết V  Phan Thị Mỹ L1   guyễn Thành T1 là anh  guyễn Thanh 

B, sinh năm 1975;  ịa ch : ấp A, xã  , L    ng Tháp. 

           3 6  Chị  guyễn Thị T2  sinh năm 1977;  

 ịa ch : Số 306 ấp A, xã  , huyện L    ng Tháp. 

 g ời đ i diện theo ủy quyền cho bà T2: Anh  guyễn Văn    sinh năm: 

1973;  ịa ch : Số 78  ấp Vĩnh Ph    ã B Thành  huyện L,   ng Tháp  

4   g ời  háng cáo: anh  guyễn Thanh B  à ng ời  ế thừa quyền  nghĩa 

vụ tố tụng của nguy n đơn và bà  guyễn Thị H1  à bị đơn.  

 (Có m t: Anh B, anh  , bà L. Riêng bà L vắng m t phi n t a ngày 

13/11/2019). 

NỘI D NG V  ÁN  

- Anh N uyễn Thanh B cùn  đ i di n cho n ười kế thừa quyền và n hĩa vụ 

tố tụn  của n uyên đơn bà Khưu Thị M trình bày:  

Bà Kh u Thị M đang đứng t n quyền sử dụng đất 02 thửa đất số 185d diện 

tích đ ợc cấp  à 780m
2
 đất tr ng c y   u năm và thửa đất số 185c  diện tích đ ợc 
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cấp  à 61m
2
 đất Ao  cả 02 thửa đất thuộc tờ bản đ  số 03a có ranh  iền  ề với 

thửa đất số 185c  tờ bản đ  số 03a (thửa mới 33  tờ bản đ  số 12) của bà H1. 

  gu n gốc thửa đất số 185c của bà H1 tr ớc đ y  à của bà M chuyển 

nh ợng cho vợ ch ng  ng  guyễn Văn Q  bà  oàn Thị D vào năm 1986  có 

chiều ngang 4m  dài 10m  với giá 02 ch  vàng  có  àm giấy tay  bà M đã giao đất 

cho vợ ch ng  ng Q quản     sử dụng; sau  hi nhận chuyển nh ợng vợ ch ng 

ông Q sử dụng  h ng đ ợc bao   u thì  ng Q chuyển nh ợng   i cho bà H1 

(  ng chiều ngang 4m, dài 10m ông Q đã nhận chuyển nh ợng từ bà M). Trong 

quá trình sử dụng đến 26/6/2014  bà H1   y dựng nhà   i  ấn chiếm qua phần đất 

của bà M và anh B nh  sau: Phần thứ nhất diện tích 22 4m
2
 (M19, M2, M7, 

M20); Phần thứ hai  à 5 9m
2 
(M7  M9  M10  M5  M6) và thứ ba diện tích 19 4m

2
 

(M1, M19, M20, M8), anh B có g p trực tiếp bà H1 trao đổi về việc  ấn chiếm 

của bà M nh ng  h ng giải quyết đ ợc n n ngay sau đó anh B gửi đơn đến  ã   

đến  hoảng ngày 27/6/2014 thì địa chính  ã có đến đo đ c   ập bi n bản ghi nhận 

việc bà H1   y cất nhà  ấn chiếm của bà M và anh B  nh ng sau đó bà H1 vẫn cố 

tình   y cất nhà  ấn chiếm; bà M, anh B tiếp tục  hiếu n i đến  ã  ấp nh ng h a 

giải  h ng thành n n bà M  h i  iện đến T a án nh  ngày h m nay  

 Nay anh B  à ng ời  ế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của bà M đ ng thời 

 à ng ời đ i diện hợp pháp của các đ ơng sự T, V, L1, H, T1 y u cầu bà H1 trả 

  i cho ng ời  ế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của bà Kh u Thị M phần đất  ấn 

chiếm  à 47 7m
2
 (Trong đó: M7  M9  M10  M5  M6 = 5 9m

2
; M19, M2, M7, 

M20 = 22,4 m
2 
và

  
M1, M19, M20, M8 = 19,4m

2
). 

- Bị đơn bà N uyễn Thị H1 và n ười có quyền lợi n hĩa vụ liên quan chị 

N uyễn Thị T2 trình bày: 

Bà H1 đứng t n quyền sử dụng đất thửa đất số 185c  tờ bản đ  số 03a  diện 

tích đ ợc cấp tr n giấy  à 49m
2
   gu n gốc thửa đất 185c này  à do bà H1 nhận 

chuyển nh ợng của  ng  guyễn Văn Q vào năm 1986 có chiều ngang  à 4m  dài 

10m    c chuyển nh ợng có  àm giấy tay với giá  à 03 ch  vàng 24   Sau  hi nhận 

chuyển nh ợng đến  hoảng năm 1990-1991 bà H1 đi đăng        hai và đ ợc 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 185c  tờ bản đ  số 03a  diện 

tích đ ợc cấp tr n giấy  à 49m
2
 ( ất thổ)    ng thời vào năm 1986  bà H1 còn 

nhận chuyển nh ợng th m của  ng Q phần đất phía sau theo nh  đo đ c của T a 

án là 41,8m
2
 (Trong đó: M19  M2  M7  M20 = 22 4m

2 
và

 
M1, M19, M20, M8 = 

19,4m
2
) với giá là 05 phân vàng 24k, bà H1 và ông Q ch  thỏa thuận chuyển 
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nh ợng bằng  ời nói  h ng  àm giấy tờ n n bà H1  h ng có chứng cứ để chứng 

minh. Khi mua đất của  ng Q tr n phần đất 49m
2
 đã có nhà sẵn  bà H1 tháo d  

cất   i nhà    đến  hoảng năm 2014 bà H1   y dựng   i nhà  i n cố thì anh B, bà 

M tranh chấp ranh với bà H1. Trong quá trình sử dụng thì bà H1  h ng có  ấn 

chiếm đất của bà M và anh B nh  anh B trình bày.  ến năm 2016  anh B  h i 

 iện bà H1 đến T a án  

Nay bà H1  h ng đ ng   theo y u cầu của ng ời  ế thừa quyền và nghĩa 

vụ tố tụng của bà Kh u Thị M. 

T i   n  n   n     ơ thẩm    34/2019   - T ngà  16 th ng 5 năm 2019 

c   T    n nh n   n hu ện L đã xử: 

- Chấp nhận một phần y u cầu  h i  iện của  guyễn Thị Kim L   guyễn 

Thị H   guyễn Thanh B   guyễn Thị Thùy T   guyễn Thị Tuyết V về việc tranh 

chấp ranh giới quyền sử dụng đất đối với bà  guyễn Thị H1   guyễn Thị T2. 

- Xác định ranh giới quyền sử dụng đất giữa thửa đất số 185c  tờ bản đ  số 

03a do bà  guyễn Thị H1 đứng t n quyền sử dụng đất với thửa đất số 185c  

185d  tờ bản đ  số 03a do bà Kh u Thị M đứng t n quyền sử dụng đất  à: 

 ối các điểm từ M5 đến M6 đến M7 đến M20 đến M19 thành các đ ờng 

thẳng  à ranh giới quyền sử dụng đất giữa thửa đất số 185c  tờ bản đ  số 03a do 

bà  guyễn Thị H1 đứng t n quyền sử dụng đất với thửa đất số 185c  185d  tờ bản 

đ  số 03a do bà Kh u Thị M đứng t n quyền sử dụng đất  

  (Có biên bản xem xét thẩm định t i chỗ n ày 14/6/2017 và sơ đ  đo đ c 

phần đất tranh chấp n ày 21/9/2018 của Chi nhánh  ăn phòn  đăn  ký đất đai 

huy n L kèm theo). 

 Ranh giới quyền sử dụng đất đ ợc  ác định n n ng ời có quyền sử dụng 

đất đ ợc sử dụng  h ng gian và   ng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới 

trong  hu n vi n đất  các tài sản có tr n ranh giới đã đ ợc  ác định phải đ ợc di 

dời  

 - C ng nhận cho bà  guyễn Thị H1  chị  guyễn Thị T2 đ ợc quyền sử 

dụng diện tích đất 22 40m
2 
(M19, M2, M7, M20 và M19). 

 Buộc bà  guyễn Thị H1  chị  guyễn Thị T2 có nghĩa vụ trả   i giá trị đất 

cho  guyễn Thị Kim L   guyễn Thị H   guyễn Thanh B   guyễn Thị Thùy T, 

 guyễn Thị Tuyết V số tiền  à 2 240 000 đ ng ( ai triệu  hai trăm bốn m ơi 

ngàn đ ng)  
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(Có biên bản xem xét thẩm định t i chỗ n ày 14/6/2017 và sơ đ  đo đ c 

phần đất tranh chấp n ày 21/9/2018 của Chi nhánh  ăn phòn  đăn  ký đất đai 

huy n L kèm theo). 

-  guyễn Thị Kim L   guyễn Thị H   guyễn Thanh B   guyễn Thị Thùy 

T   guyễn Thị Tuyết V và bà  guyễn Thị H1 phải đến cơ quan nhà n ớc có 

th m quyền  àm thủ tục đăng        hai quyền sử dụng đất và điều ch nh diện 

tích đất nh  đ ợc c ng nhận. 

 goài ra  bản án d n sự sơ th m c n tuy n về án phí, chi phí tố tụng, 

h ớng dẫn thi hành bản án và thời h n  háng cáo  

Sau  hi   t  ử sơ th m  ngày 28/5/2019, anh  guyễn Thanh B  à ng ời 

 ế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguy n đơn và ngày 24/5/2019 bà  guyễn 

Thị H1  à bị đơn kháng cáo bản án sơ th m của T a án nh n d n huyện L với nội 

dung: 

- Anh Nguyễn Thanh B y u cầu   t  ử   i toàn bộ nội dung bản án sơ 

th m  phải có m t một trong số các bị đơn  

- Bà  guyễn Thị H1 y u cầu bác toàn bộ y u cầu  h i  iện của nguy n 

đơn; Y u cầu giải quyết phần án phí  chi phí đo đ c theo quy định. 

T i phi n t a cấp ph c th m: 

Anh  guyễn Thanh B trình bày: Y u cầu   t  ử   i toàn bộ nội dung bản 

án sơ th m  phải có m t một trong số các bị đơn; đ ng thời t i phi n t a ph c 

th m ngày 16/10/2019 anh B y u cầu định giá   i vì anh cho rằng giá của  ội 

đ ng định giá sơ th m  à  h ng phù hợp với giá thị tr ờng  T i phi n t a ph c 

th m ngày 13/11/2019 anh B ch  y u cầu bà H1 và chị T2 trả   i diện tích 22 4m
2
 

bị  ấn chiếm; tr ờng hợp đã   y dựng nhà  i n cố thì trả giá trị theo giá mới của 

 ội đ ng định giá đã định ngày 05/11/2019  

Anh  guyễn Văn    à ng ời đ i diện theo ủy quyền của bà H1 và chị T2 

trình bày: Xác định diện tích tranh chấp 22 4m
2
 giữa anh B với bà H1  à diện tích 

đất của bà H1 đã mua bằng  ời nói với  ng  guyễn Văn Q n n  h ng đ ng   

theo y u cầu  háng cáo của anh B; đề nghị chấp nhận y u cầu  háng cáo của bà 

H1  sửa bản án d n sự sơ th m  

  i diện Viện  iểm sát nh n d n t nh   ng Tháp phát biểu:  

  Về tố tụng: Từ  hi thụ    vụ án và quá trình giải quyết vụ án Th m phán 

thụ    giải quyết vụ án đ ng các quy định pháp  uật  Quá trình giải quyết vụ án và 
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t i phi n t a  ội đ ng   t  ử ph c th m đã tiến hành đ ng trình tự thủ tục tố tụng 

theo quy định pháp  uật  Các đ ơng sự chấp hành tốt nội quy phi n t a   

  Về nội dung: T a án cấp sơ th m  ác định diện tích 22 4m
2
 của bà M nên 

buộc bà H1 và chị T2 trả giá trị  à phù hợp  có căn cứ  Tuy nhi n  anh B có yêu 

cầu định giá   i từ 100 000 đ ng   n 129 000 đ ng/m
2
 nên đề nghị  ội đ ng   t 

 ử chấp nhận một phần y u cầu của anh B;  h ng chấp nhận y u cầu  háng cáo 

của bà H1; sửa một phần bản án d n sự sơ th m   

Sau  hi nghi n cứu các tài  iệu và chứng cứ có trong h  sơ  đ ợc th m tra 

t i phi n t a  căn cứ vào  ết quả tranh  uận t i phi n t a,  ời trình bày của các 

đ ơng sự   ời phát biểu của đ i diện Viện  iểm sát: 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

[1] X t y u cầu  háng cáo của anh  guyễn Thanh B y u cầu Tòa án cấp 

ph c th m   t  ử   i toàn bộ nội dung bản án sơ th m; phải có m t một trong số 

các bị đơn   ội đ ng   t  ử   t thấy: Căn cứ Bộ  uật tố tụng d n sự  việc bà H1 

và chị T2 đã có giấy ủy quyền cho anh  guyễn Văn   theo văn bản ủy quyền 

ngày 14/10/2019 (giai đo n ph c th m)  cũng nh  văn bản ủy quyền ngày 

04/4/2019 (giai đo n sơ th m)  à đ ng quy định pháp  uật n n  h ng chấp nhận 

y u cầu này của anh B.  

Về nội dung vụ án  theo  ết quả đo đ c hiện tr ng diện tích đất bà H1 

đang sử dụng  h ng có tranh chấp  à 54 90m
2
 (Thừa 14 9m

2
 so với quyền sử 

dụng đất của bà H1)   hững ng ời  ế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của bà M 

y u cầu hộ bà H1 trả   i diện tích  ấn chiếm  à 47 70m
2
  à có cơ s  và phù hợp 

pháp  uật  Tuy nhi n  trong phần diện tích 47,70m
2
 hộ bà H1 đang sử dụng có 

22,4m
2 
(M19  M2  M7  M20 và M19) cất nhà  i n cố  nếu buộc hộ bà H1 đập 

phần nhà này để trả đất thì sẽ g y thiệt h i phần nhà c n   i của bà H1 và gây 

thiệt h i  ớn cho bà H1  Do đó  giao cho hộ bà H1 đ ợc tiếp tục sử dụng phần 

diện tích 22 4m
2 
nh ng bà H1  chị T2 phải trả giá trị đất theo  ết quả định giá   i 

ngày 05/11/2019  à 129 000 đ ng/m
2
 cho những ng ời  ế thừa quyền và nghĩa 

vụ tố tụng của bà M  à phù hợp n n chấp nhận   

 h  vậy  bà H1, chị T2 có nghĩa vụ trả giá trị 22 4m
2
 cho những ng ời  ế 

thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của bà M với số tiền 2 889 600 đ ng  

 [2] X t y u cầu  háng cáo của bà  guyễn Thị H1 y u cầu  h ng chấp 

nhận toàn bộ y u cầu  h i  iện của nguy n đơn  ội đ ng   t  ử   t thấy: 
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- Bà H1  ác nhận ngu n gốc đất  à do bà mua của  ng  guyễn Văn Q vào 

năm 1986. Khi bà mua đất có  àm giấy tay ngang 4,0m dài 10m với giá 3 ch  

vàng 24K  Sau đó bà có mua th m của  ng Q ngang 4,0m dài 4 5m với giá 5 

phân vàng 24K. Tuy nhiên, bà H1  h ng có chứng cứ gì chứng minh    ng thời 

theo  ác nhận của ng ời  àm chứng  à  ng  guyễn Văn Q  ác nhận ch  bán đất 

cho bà H1 một  ần  diện tích ngang 4m dài 10m  ngoài ra  h ng có bán hay cho 

bà H1 th m phần đất nào  hác điều này phù hợp với  ời thừa nhận của bà H1 t i 

bi n bản h a giải ngày 19/6/2015 và bi n bản h a giải ngày 25/6/2015 của Ban 

nh n d n ấp A, xã   bà H1 đều thừa nhận vào năm 1989 có nhận chuyển nh ợng 

của  ng  guyễn Văn Q diện tích ngang 4m, dài 10m. 

- Theo C ng văn số 45/UB D- C  ngày 14/3/2018 của UB D huyện L, 

diện tích bà H1 đ ợc cấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất t i thửa đất số 

185c  tờ bản đ  số 03a, là 40m
2
  Theo  ết quả đo đ c diện tích đất tranh chấp bà 

H1 đang sử dụng  à 102 6m
2
  thừa 62 6m

2
. 

- Do đó y u cầu  háng cáo của bà H1  à  h ng có căn cứ nên không chấp 

nhận  

 [3] T i phần quyết định của bản án d n sự sơ th m số 34/2019/DS-ST 

ngày 16 tháng 5 năm 2019 của T a án nh n d n huyện L không tuy n nghĩa vụ 

chậm thi hành án của bà H1  chị T2 đối với tiền giá trị đất phải trả cho những 

ng ời  ế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguy n đơn  à thiếu sót nên Tòa án 

cấp ph c th m cần bổ sung theo quy định của pháp  uật.  

[4] Từ những nhận định n u tr n   ội đ ng   t  ử sửa một phần bản án 

d n sự sơ th m số 34/2019/DS-ST ngày 16 tháng 5 năm 2019 của T a án nh n 

dân huyện L.  

[5] Do chấp nhận y u cầu định giá   i giai đo n ph c th m của anh B nên 

bà H1  chị T2 phải nộp chi phí định giá   i 2 000 000 đ ng  bà H1  chị T2 có 

nghĩa vụ trả cho anh  guyễn Thanh B số tiền tr n vì anh B đã t m ứng tr ớc và 

chi xong.  

[6] Xét đề nghị của Viện  iểm sát nh n d n t nh   ng Tháp  à phù hợp 

n n chấp nhận  

            [7] Do y u cầu  háng cáo của anh B đ ợc chấp nhận một phần n n anh B 

 h ng phải chịu án phí d n sự ph c th m theo quy định t i  hoản 2  iều 148 Bộ  uật 

tố tụng hình sự  

            [8] Do y u cầu  háng cáo của bà H1  h ng đ ợc chấp nhận n n bà H1 phải 

chịu án phí ph c th m theo quy định t i  hoản 1  iều 148 Bộ  uật tố tụng hình sự. 
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 ì các lẽ trên; 

    T Đ NH  

Căn cứ  hoản 2  iều 308 và  hoản 1   hoản 2   iều 148 Bộ  uật Tố tụng 

D n sự;  ghị quyết 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 của  y ban Th ờng 

vụ Quốc  ội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản    và sử dụng án 

phí và  ệ phí T a án   

T   n X   

1. Chấp nhận một phần y u cầu  háng cáo của anh  guyễn Thanh B; 

2. Kh ng chấp nhận y u cầu  háng cáo của bà  guyễn Thị H1. 

Sửa một phần bản án d n sự sơ th m số 34/2019/DS-ST ngày 16/5/2019 

của T a án nh n d n huyện L. 

3  Chấp nhận một phần y u cầu  h i  iện của những ng ời  ế thừa quyền 

và nghĩa vụ tố tụng của bà Kh u Thị M g m: Bà  guyễn Thị Kim L, bà  guyễn 

Thị H, anh  guyễn Thanh B, chị  guyễn Thị Thùy T, chị  guyễn Thị Tuyết V 

về việc tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất đối với bà  guyễn Thị H1, chị 

 guyễn Thị T2. 

4  Xác định ranh giới quyền sử dụng đất giữa thửa đất số 185c  tờ bản đ  

số 03a do bà  guyễn Thị H1 đứng t n quyền sử dụng đất với thửa đất số 185c  

185d  tờ bản đ  số 03a do bà Kh u Thị M đứng t n quyền sử dụng đất  à: 

 ối các mốc: Từ M5 đến M6 đến M7 đến M20 đến M19 thành các đ ờng 

thẳng  à ranh giới quyền sử dụng đất giữa hai bên. 

(Có biên bản xem xét thẩm định t i chỗ n ày 14/6/2017 và sơ đ  đo đ c 

phần đất tranh chấp n ày 21/9/2018 của Chi nhánh  ăn phòn  đăn  ký đất đai 

huy n L kèm theo). 

Ranh giới quyền sử dụng đất giữa hai b n đ ợc  ác định từ không gian và 

  ng đất theo chiều thẳng đứng  các tài sản  vật  iến tr c có tr n ranh giới đã đ ợc 

 ác định phải đ ợc tháo d   di dời  

5  C ng nhận cho bà  guyễn Thị H1  chị  guyễn Thị T2 đ ợc quyền sử 

dụng diện tích đất 22 40m
2 
(M19, M2, M7, M20 và M19). 

(Có biên bản xem xét thẩm định t i chỗ n ày 14/6/2017 và sơ đ  đo đ c 

phần đất tranh chấp n ày 21/9/2018 của Chi nhánh  ăn phòn  đăn  ký đất đai 

huy n L kèm theo). 
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Buộc bà  guyễn Thị H1  chị  guyễn Thị T2 có nghĩa vụ trả   i giá trị đất 

cho bà  guyễn Thị Kim L, bà  guyễn Thị H  anh  guyễn Thanh B  chị  guyễn 

Thị Thùy T  chị  guyễn Thị Tuyết V số tiền  à 2 889 600 đ ng ( ai triệu  tám 

trăm tám m ơi ngàn  sáu trăm đ ng)  

Kể từ ngày có đơn y u cầu thi hành án mà b n phải thi hành án ch a thi 

hành  ong thì hàng tháng c n phải chịu tiền  ãi bằng 50  mức  ãi suất theo quy 

định t i  hoản 1  iều 468 Bộ  uật D n sự năm 2015 t ơng ứng với thời gian ch a 

thi hành án cho đến  hi thi hành án  ong. 

6. Bà  guyễn Thị Kim L, bà  guyễn Thị H  anh  guyễn Thanh B  chị 

 guyễn Thị Thùy T  chị  guyễn Thị Tuyết V và bà  guyễn Thị H1 có nghĩa vụ 

đến cơ quan nhà n ớc có th m quyền  àm thủ tục đăng   , kê khai, điều ch nh 

quyền sử dụng đất theo qui định của pháp  uật  

7. Về án phí d n sự sơ th m: 

 Bà  guyễn Thị H1  chị  guyễn Thị T2 phải nộp 300 000 đ ng tiền án 

phí d n sự sơ th m  

Bà  guyễn Thị Kim L  bà  guyễn Thị H  anh  guyễn Thanh B  chị 

 guyễn Thị Thùy T  chị  guyễn Thị Tuyết V đ ợc nhận   i 2 270 000 đ ng tiền 

t m ứng án phí d n sự sơ th m theo bi n  ai số 11279  ngày 08/7/2016 của Chi 

cục Thi hành án d n sự huyện L. 

8  Về chi phí  em   t  th m định t i chỗ  định giá  định giá   i: Bà 

 guyễn Thị H1  chị  guyễn Thị T2 phải chịu 4 446 000 đ ng; bà H1  chị T2 có 

nghĩa vụ trả cho anh  guyễn Thanh B số tiền trên vì anh B đã t m ứng tr ớc và 

chi xong.  

9  Về án phí d n sự ph c th m: 

- Anh  guyễn Thanh B không phải chịu án phí d n sự ph c th m  Trả   i cho 

anh B 300 000 đ ng tiền t m ứng án phí đã nộp theo bi n  ai số 0002996 ngày 

28/5/2019 của Chi cục Thi hành án D n sự huyện L. 

- Bà  guyễn Thị H1 phải chịu 300 000 án phí d n sự ph c th m nh ng đ ợc 

 hấu trừ 300 000 đ ng tiền t m ứng án phí đã nộp theo bi n  ai số 0002983 ngày 

24/5/2019 của Chi cục Thi hành án D n sự huyện L. 

10. Trong tr ờng hợp bản án  quyết định đ ợc thi hành theo quy định t i 

 iều 2  uật Thi hành án d n sự sửa đổi  bổ sung năm 2014 thì ng ời đ ợc thi 

hành án  ng ời phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án  quyền y u cầu 

thi hành án  tự nguyện thi hành án ho c bị c  ng chế thi hành án theo quy định t i 
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các  iều 6  7  7a  7b và 9  uật Thi hành án d n sự sửa đổi  bổ sung năm 2014 

thời hiệu thi hành án d n sự đ ợc thực hiện theo quy định t i  iều 30  uật Thi 

hành án d n sự sửa đổi bổ sung năm 2014   

11. Bản án ph c th m có hiệu  ực pháp  uật  ể từ ngày tuy n án./. 
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- Ph ng KT V và T A; 

- VKS D T nh; 

- TAND huyện L; 
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